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Xét đề nghị của Tổng cục hoá chất trong văn số 578-HC/KT5 ngày 4-10-1982,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 3793 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 3794 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp lấy mẫu;

TCVN 3795 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp xác định hàm lượng natri hidroxit, tổng lượng bazơ và natri cacbonat;

TCVN 3796 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua;

TCVN 3797 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp so màu xác định hàm lượng sắt;

TCVN 3798 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp xác định hàm lượng natri clorat;

TCVN 3799 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp xác định hàm lượng natri sunfat;

TCVN 3800 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp phức chất xác định tổng hàm lượng canxi và magiê;

TCVN 3801 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp xác định hàm lượng kim loại nặng tính chuyển ra chì;

TCVN 3802 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp so màu xác định hàm lượng axit silixic;

TCVN 3803 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp so màu xác định hàm lượng nhôm;

TCVN 3804 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Phương pháp so màu xác định hàm lượng thuỷ ngân.

TCVN 3805 - 83. Natri hidroxit kỹ thuật. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

Điều 2. - Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-1984 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.
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(Đã ký)


 

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]TCVN 3793 - 83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]TCVN 3794- 83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image3.emf]TCVN 3795-83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]TCVN 3796-83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image5.emf]TCVN 3798-83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image6.emf]TCVN 3799-83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image7.emf]TCVN 3800-83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image8.emf]TCVN 3801-83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image9.emf]TCVN 3802-83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image10.emf]TCVN 3803-83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image11.emf]TCVN 3804-83



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image12.emf]TCVN 3805-83




_1318405371.doc
TCVN 3796-83


NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI CLORUA
Sodium hidroxide technical -Method of test for sodium cloride contents 

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định hàm lượng natri clorua: phương pháp thuỷ ngân, phương pháp bạc khi hàm lượng natri clorua lớn hơn 0,01 %, phương pháp đo độ đục khi hàm lượng natri clorua nhỏ hơn 0,01%


1.QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Khi tiến hành phân tích nếu không có quy định nào khác, phải dùng thuốc thử loại “ tinh khiết phân tích –TKPT” , và nước cất theo TCVN 2117-71


1.2. Lấy mẫu theo TCVN 3794-83


1.3. Để tiến hành thử, cần chuẩn bị dung dịch theo điều 1.3 TCVN 3795-83


2.PHƯƠNG PHÁP THUỶ NGÂN( phương pháp trọng tài)


2.1 Nguyên tắc


Dùng dung dịch muối thuỷ ngân ( II ) để chuẩn độ ion clo với chỉ thị dìenylcacbazon.


2.2. Dung dịch và thuốc thử


Thuỷ ngân ( II ) nitrat, dung dịch 0,05 N được chuẩn bị như sau: hoà tan khoảng 8,3405 g thuỷ ngân ( II) nitrat Hg(NO3)2. 5H2O vào nước, thêm 1 ml axit nitric ( 1:1), thêm nước đến vạch mức 1 lit và lắc đều


Natri clorua, dung dịch 0,05 N, chuẩn bị như sau: cân chính xác 2,9222 g natri clorua đã nung ở 4000 C trong cốc cân có nút kín, hoà tan vào nước, chuyển hết dung dịch sang bình định mức và lắc đều.


Axit nitric, dung dịch có d= 1,4 và 2N;


Natri hydroxit, dung dịch 2N;


Brôm fenola xanh, dung dịch 0,1 % trong rượu: hoà tan 0,1 g brom fenola xanh vào 100 ml rượu etylic( C2H5OH 96%).


Diefnyl cacbazon, dung dịch 1 % trong rượu: hoà tan 1 g difenylcacbazon vào 100 ml rượu etylic( C2H5OH 96%).


2.3 Chuẩn bị thử


2.3.1 Chuẩn bị mẫu trắng


Cho vào bình nón dung tích 500 ml chừng 200 ml nước, 3 giọt chỉ thị bromfenola xanh, thêm từng giọt axit nitric 2 N đến lcs dung dịch chuyển từ màu xanh sang vàng, thêm dư 3 giọt axit nitric nữa. Thêm 1 ml dung dịch chỉ thị difenylcacbazon và dùng thuỷ ngân nitrat nhỏ giọt đến màu tím hồng ( thường là một giọt).


2.3.2 Xác định độ chuẩn của dung dịch thuỷ ngân ( II) nitrat 0,05 N


Cho vào bình nón dung tích 500 ml chính xác 10 ml dung dịch natri clorua 0,05 N và khoảng 190 ml nước.


Thêm 3 giọt bromfenola xanh, thêm từng giọt axit nitric 2 N đến khi dung dịch chuyển từ màu xanh sang vàng, thêm dư 3 giọt axit nitric, thêm 1 ml dung dịch chỉ thị difenylcacbazon và dùng dung dịch thuỷ ngân ( II) nitrat chuẩn độ đến khi màu tím hồng giống như màu của mẫu trắng. Tiến hành so sánh màu của hai dung dịch có cùng thể tích để chuẩn độ cho chính xác. Dung dịch chuẩn thuỷ ngân ( II) nitrat đúng 0,05 N khi lượng tiêu tốn 10 ml. 


2.4 Tiến hành thử


Lấy vào bình nón dung tích 500 ml lần lượt:


Bình thứ nhất: nếu mẫu có chứa hàm lượng natri clorua nhỏ hơn 0,1 % thì cân 20 g mẫu trong cốc với độ chính xác đến 0,01 g. Cẩn thận thêm 100 ml nước và 30 ml axit nitric có d= 1,4.


Bình thứ hai: nếu mẫu thử có hàm lượng natri clorua lớn hơn 0,1% thì hút chính xác 50 ml dung dịch đã chuẩn bị theo điều 1.3. TCVN 3795-83, thêm 100 ml nước và 2 ml axit nitric có d= 1,4.


Làm nguội dung dịch đến nhiệt độ phòng thêm 3 giọt bromfenola xanh, thêm từng giọt axit nitric có d= 1,4 cho đến lúc dung dịch chuyển từ màu xanh sang màu vàng.


Tiếp đó thêm từng giọt dung dịch natri hydroxit cho đến lúc màu của dung dịch lại trở lại màu xanh. Dùng dung dịch axit nitric 2 N nhỏ giọt cho dung dịch chuyển từ xanh sang vàng, thêm dư 3 giọt axit, thêm nước đến thể tích khoảng 200 ml , thêm tiếp 10 ml difenylcacbazon, chuẩn độ dung dịch thuỷ ngân (II) nitrat đến khi màu của dung dịch giống màu tím hồng của mẫu trắng( theo điều 2.3.1).


2.5 Tính toán kết quả


2.5.1 Hàm lượng natri clorua ( X) tính bằng phần trăm theo công thức:
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Trong đó :


V – lượng thuỷ ngân ( II) nitrat đúng 0,05 N tiêu tốn lúc chuẩn mẫu thử, tính bằng ml;


M- khối lượng mẫu thử, tính bằng g;


0,002923- khối lượng natri clorua tương ứng với 1ml dung dịch thuỷ ngân ( II) nitrat đúng 0,05 N.


2.5.2 Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai kết quả xác dịnh song song, khi chênh lệch giữa các kết quả đó không vượt quá 5 % so với giá trị nhỏ nhất.


3.PHƯƠNG PHÁP BẠC


3.1 N guyên tắc


Dùng dung dịch bạc nitrat chuẩn độ ion với sự có mặt của chỉ thị kali cromat.


3.2 Dung dịch và thuốc thử


Bạc nitrat, dung dịch 0,1 N


Fenolftalein, dung dịch 1 % trong rượu etylic;


Kali cromat, dung dịch 5 % trong nước;


Axit sunfuric, dung dịch 1 N.


3.3. Tiến hành thử


Hút 50 ml dung dịch đã chuẩn bị theo điều 1.3 . TCVN 3795- 83 vào bình nón dung tích 250 ml. Thêm 2-3 giọt chỉ thị fenolftalein dùng axit sunfuric trung hoà đến khi mất màu, thêm 1 ml chỉ thị kali cromat , dùng dung dịch bạc nitrat chuẩn độ đến khi xuất hiện màu đỏ nâu bền vững ( nhớ lắc đều trong quá trình chuẩn độ ).


3.4 Tính toán kết quả


3.4.1 Hàm lượng natri clorua ( X1) tính abừng phần trăm theo công thức:
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Trong đó:


V2 – Lượng dung dịch bạc nitrat đúng 0,1 N tiêu tốn trong quá trình chuẩn độ , tính bằng ml;


M – khối lượng mẫu thử, tính bằng g;


0,0585- lượng natri clorua tương ứng với 1ml bạc nitrat đúng 0,1 N, tính bằng g.


3.4.2 Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai kết quả xác định song song, khi chên lệch giữa các kết quả đó không vượt quá 5 % so với giá trị nhỏ nhất.


4. PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ ĐỤC


4.1 Nguyên tắc


Cho bạc nitrat tác dụng với ion clorua có trong mẫu thử và mẫu so sánh, đo dộ đục tạo ra của mẫu thử với dãy dung dịch tiêu chuẩn của mẫu so sánh.


4.2 Dung dịch, thuốc thử và dụng cụ


Bạc nitrat, dung dịch 0,1 N


Axit nitric, dung dịch 0,25 %


Natri clorua, dung dịch tiêu chuẩn chứa 0,01 g Cl trong 1 lit, chuẩn bị như sau: cân 0,0165 g natri clorua sau khi sấy ở nhiệt độ 4000C với độ chính xác 0,0001 g. Hoà tan mẫu, chuyển hết sang bình định mức, có dung tích 1 lit, lắc đều.


Ống nghiệm có kích thước 170 x 18 mm


4.3 Tiến hành thử


Cân 5 g mẫu thử, đã lấy theo điều 1.2, với độ chính xác đến 0,005 g trong cốc cân có nút kín. Chuyển hết mẫu sang bình định mức dung tích 100 ml và thêm nước tới vạch mmức, lắc đều.


Dùng pipet cho vào ống nghiệm lần lượt:


10 ml dung dịch mẫu vừa chuẩn bị , nếu hàm lượng clorua từ 0,001 – 0,004%- dung dịch 1


5 ml dung dịch mẫu vừa chuẩn bị nếu hàm lượng clorua từ 0,004- 0,01 %- dung dịch 2


Dùng 2,5 ml dung dịch axit nitric để axit hoá dug dịch mẫu trong ống nghiệm, thêm 1 ml dung dịch bạc nitrat và thêm nước đến thể tích 15 ml. Gĩư yên dung dịch 10 phút trong chỗ tối. Sau đó, đem so độ đục với dẫy dung dịch tiêu chuẩn, được chuẩn bị tương tự theo quy trình trên và chứa:


0,5; 1,0; 1,5 Và 2,0 ml- nếu là dung dịch 1


1,0; 1,5; 2,0 và 2,5 ml – nếu là dung dịch 2


 4.4 Tính toán kết quả


4.4.1 Hàm lượng natri clorua ( X2) tính bằng phần trăm theo công thức:
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Trong đó :


M1- khối lượng mẫu thử, tính bằng ml;


V4- lượng dung dịch mẫu thử, tính bằng ml;


V5 – lượng dung dịch tiêu chuẩn lấy để pha dung dịch so sánh có độ đục tương ứng với mẫu thử , tính bằng ml;


1,649 – hệ số tính chuyển hàm lượng clorua ra hàm lượng natri clorua.


4.4.2 Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai kết quả xác định song song, khi chênh lệch giữa các kết quả đó không vượt quá 10 % so với giá trị nhỏ nhất.
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TCVN 3801 – 83

NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT- PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TÍNH CHUYỂN RA CHÌ
Sodium hidroxide technical-Method of test for heavy metal 

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hidro sunfua xác định kim loại nặng tính chuyển ra chì với hàm lượng từ 0,0005 đến 0,0025 %


1.QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Khi tiến hành thử, nếu không có quy định nào khác, phải dùng thuốc thử loại “ tinh khiết phân tích – TKPT” , và nước cất theo TCVN 2117-71


1.2 Lấy mẫu theo TCVN 3794-83


2. NGUYÊN TẮC


Phương pháp dựa trên việc tạo sunfua màu của kim loại nặng và tiến hành so màu bằng mắt cường độ màu của dung dịch thử với dung dịch so sánh có chứa một lượng chì xác định ( tính bằng mg). Tiến hành xác định trong môi trường axit axetic.


3. THUỐC THỬ VÀ DUNG DỊCH


Nước sunfua hidro theo điều 2.36 , TCVN 1055-71;


Dung dịch chì tiêu chuẩn theo TCVN 1056-71;


Amoni hidroxit, dung dịch 20 %;


Axit clohidric, dung dịch 1+1;


Axit axetic băng;


Giấy quỳ


4. TIẾN HÀNH THỬ


Hút 10 ml dung dịch đã chuẩn bị theo điều 1.3 của TCVN 3795-83 bằng pipet cho vào ống so màu dung tích 100 ml. Dùng axit clohidric 1 +1 trung hoà theo giấy quì. Thêm amoni hidroxit cho đến khi dung dịch ngả kiềm yếu theo giấy quì ( pH ~ 8,5 ). Thêm 1 ml axit axetic, thêm tiếp 10 ml dung dịch hidro sunfua và thêm nước đến vạch mức, lắc đều.


Sản phẩm được xem là đạt tiêu chuẩn nếu sau 10 phút mầu của dung dịch thử không đậm hơn màu của dung dịch so sánh được chuẩn bị đồng thời với dung dịch thử có cùng thể tích, lượng thuốc thử và chứa 0,06 mg chì.
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NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT-PHƯƠNG PHÁP SO MÀU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÔM
Sodium hidroxide technical-Photometric method of test for aluminium contents

Tiêu chuẩn n ày quy định phương pháp so màu bằng mắt xác định hàm lưọng nhôm đổi ra nhôm oxit Al2O3


1.QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Khi tiến hành thử, nếu không có quy định nào khác, phải dùng thuốc thử loại “ tinh khiết phân tích – TKPT” , và nước cất theo TCVN 2117-71


1.2 Lấy mẫu theo TCVN 3794-83


1.3 Chuẩn bị mẫu thử theo điều 1.3 TCVN 3795-83


2. NGUYÊN TẮC


Tạo phức của nhôm với alumium rồi tiến hành so màu bằng với dung dịch chuẩn


3.DUNG DỊCH VÀ THUỐC THỬ


 Axit clohidric dung dịch 0,1 N và 1 + 1;


Amoni axetat, dung dịch 10 %


Aluminum ( C22H23N3O9) , dung dịch 0,2 %, dùng sau khi pha chế 24 giờ, thời gian bảo quản 7 ngày;


phèn nhôm kali KAl( SO4)2. 12 H2O tiêu chuẩn, chuẩn bị như sau:


Cân 4,6516 g phèn nhôm-kali K2Al2(SO4) 4 chính xác tới 0,0001 g chuyển hết sang bình định mức dung tích 500 ml, hoà tan trong 200 ml rồi thêm nước tới vạch mức, lắc đều. Dùng pupet hút chính xcs 5 ml dung dịch vừa pha cho vào bình định mức dung tích 500 ml. Thêm nước tới vạch mức. lắc đều. Như vậy, cứ 1 ml dung dịch chứa 0,01 mg nhôm oxit Al2O3


Ống so màu dung tích 100 ml;


Fenolftalein


4.TIẾN HÀNH THỬ


4.1 Chuẩn bị dãy dung dịch tiêu chuẩn


Dùng pipet hút chính xác lần lượt 0.0; 8,0; 12,0; 16,0 và 20 ml dung dịch tiêu chuẩn nhôm cho vào ống so màu dung tích 100 ml, thêm 4 ml axit clohdric 0,1 N, 4 ml dung dịch aluminum, 20 ml dung dịch amoni axetat vào từng ống rồi thêm tới vạch và lắc đều.


4.2 Tiến hành thử


Dùng pipet hút 10 ml dung dịch mẫu như đã chuẩn bị theo điều 1.3, cho vào ống so màu dung tích 100 ml. Trung hoà bằng axit clỏhic 1 + 1 theo chỉ thị fenolftalein, thêm 4 ml axit clohdric 0,1 N, 4 ml dung dịch aluminum, 20 ml dung dịch amoni axetat vào từng ống rồi thêm tới vạch và lắc đều.Sau đó so màu với dãy dung dịch tiêu chuẩn đã chuẩn bị theo điều 1.1


5. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ


5.1 Hàm lượng nhôm, tính theo nhôm oxit. Al2O3 ( X) tính bằng phần trăm theo công thức:
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Trong đó :


a- lượng nhôm oxit trong dung dịch tiêu chuẩn có màu tương ứng với mầu của mẫu thử, tính bằng g;


M- lượng m ẫu thử, tính bằng g.
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NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT- PHƯƠNG PHÁP SO MÀU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT SILIXIC
Sodium hidroxide technical- Photometric method of test for silixic acid contents

Tiêu chuẩn n ày quy định phương pháp so màu để xác định hàm lưọng axit silixic trong khoảng từ 0,001 đến 0,5 %.


1.QUY ĐỊNH CHUNG


 1.1. Khi tiến hành thử, nếu không có quy định nào khác, phải dùng thuốc thử loại “ tinh khiết phân tích – TKPT” , và nước cất theo TCVN 2117-71


 1.2 Lấy mẫu theo TCVN 3794-83


 1.3 Chuẩn bị mẫu thử theo đều 1.3. TCVN 1795-83.


2. NGUYÊN TẮC


 Tạo hợp chất phức của silic với molipđen và khử phức này sang dạng xanh. Đo mật độ quang của dung dịch thử và dung dịch so sánh ở độ dài sóng 810-820 mm.


 3. DỤNG CỤ, THUỐC THỬ VÀ DUNG DỊCH


 Máy so màu đơn sắc có cuvet với chiều dày lớp hấp thụ ánh sáng 2 cm;


Amoni molipdat;


Kali pirosunfat;


Metola(p-metylaminfenola sunfat);


Thuốc thử 1: Hoà tan 5,0 g amoni molipdat vào 100 ml dung dịch, axit sunfuric 1 N, lắc đều. Dung dịch sử dụng tốt trong 4 ngày đêm;


Thuốc thử 2 : Hoà tan 0,2 g metola vào 80 ml nước, thêm 20 g kali pirosunfat, thêm nước đến 100 ml, lắc đều. Dung dịch sử dụng tốt trong 4 ngày đêm;


 Axit dung dịch ( 1) chứa 1 mg SiO2 trong 1 ml dung dịch;


Axit silixic dung dịch ( 2 ) so sánh có 0,01 mg SiO2, trong 1 ml dung dịch; lấy 10 ml dung dịch 1 cho vào bình định mức dung dịch 1 lit, thêm nước đến vạch mức;


Axit sunfuric có d = 1,84;


Axit oxalic, dung dịch 6 %;


Axit boric, dung dịch bão hoà.


 4.XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN


 Để xây dựng đường cong chuẩn, lấy vào 5 bình định mức loại dung tích 25 ml mỗi bình 15 ml dung dịch có 0,01; 0,01; 0,05; 0,075 và 0,1 mg SiO2. Thêm vào mỗi bình 1 ml dung dịch thuốc thử 1, để yên 10 phút ở nhiệt độ phòng, thêm 1 ml axit oxlic, 1 ml thuốc thử 2, thêm nước đến vạch mức, cho vào bình cách thuỷ có nhiệt độ 60 ± 20C trong 20 phút sau đố làm nguội đến nhiệt độ phòng.


 Đo mật độ quang của các dung dịch ở độ dàI sóng 810-820 mm. Xây dựng đồ thị dựa trên giá trị mật độ quang đo được, đặt trên trục tung mật độ quang và trục hoành hàm lượng SiO2 tính bằng mg.


 3. TIẾN HÀNH THỬ


 Lấy thể tích dung dịch mẫu đã chuẩn bị theo điều 2.3 sao cho mẫu thử có từ 0,02 đến 0,1 mg SiO2. Để liên kết florua có thể có trong mẫu thử, phải thêm vào dung dịch thử sau khi trung hoà 20 ml dung dịch axit boric bão hoà và lượng cho phải tính đến cả lúc chuẩn bị dung dịch kiểm tra cũng như đường cong chuẩn. Trong trường hợp này các dung dịch đem so màu phải chuẩn bị trong bình định mức dung tích 50 ml.


Tiếp tục tiến hành thử như nêu trong điều 4. Dựa vào giá trị mật độ quang của dung dịch thử và đường cong chuẩn để xác định hàm lượng axit silixic trong mẫu thử, tính bằng mg.


 4. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ


 4.1 Hàm lượng axit silixic ( X) tính bằng phần trăm theo công thức:
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Trong đó:


M – Khối lượng mãu thử, tính bằng g;


M1- Hàm lượng axit silixic xác định được theo đường cong chuẩn, tính bằng mg;


V- Lượng dung dịch thử, tính bằng ml.


 4.2 Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai giá trị xác định song song, khi chênh lệch giữa các giá trị đó không vượt quá 10 % so với giá trị nhỏ nhất.
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NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT- PHƯƠNG PHÁP SO MÀU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THUỶ NGÂN
Sodium hidroxide technical- Photometric method of test for mercury contents

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so màu xác định hàm lưọng thuỷ ngân với chất tạo màu ditizon


 1.QUY ĐỊNH CHUNG


1.1 Khi tiến hành thử, nếu không có quy định nào khác, phải dùng thuốc thử loại “ tinh khiết phân tích – TKPT” , và nước cất theo TCVN 2117-71


1.2 Khi tiến hành so màu, phảI dùng các ống so màu hình trụ có cùng kích thước. Phải so cường độ màu theo chiều dọc của ống qua gương phản chiếu


1.3 Lấy mẫu theo TCVN 3794-83


1.4 Chuẩn bị mẫu thử


Cân 40 g mẫu, đã lấy theo điều 1.3 với độ chính xác 0,01 g trong cốc có nút. Hoà tan và chuyển hết mẫu sang bình định mức dung tích 500 ml. Thêm nước đến vạch mức và lắc đều.


Chuyển dung dịch mẫu sang bình nhựa polyetylen có nút khô, sạch, nếu để lâu.


2.NGUYÊN TẮC


 Tiến hành tạo phức thuỷ ngân với ditizon chiết phức của thuỷ ngân bằng clorofooc, hoặc cacbon tetraclorua, đem so màu với dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn.


 3.DUNG DỊCH VÀ THUỐC THỬ


 Natri axetat, dung dịch 1 N;


Axit axetic, dung dịch 1 N;


Axit nitric, dung dịch có d = 1,34;


Clorofooc;


Kali iodua, dung dịch 10 %;


Thuỷ ngân ( II ) clorua;


Dung dịch đệm axetat: hỗn hợp của natri axetat 1 N và axit axetic 1 N theo tỷ lệ 1 : 1;


Trilon B dung dịch 0,1 N chuẩn bị như sau: cân 1,680 g trilon B chính xác tới 0,001 g cho vào bình định mức dung tích 100 ml, hoà tan trong 50 ml, rồi thêm nước tới vạch, lắc đều;


Ditizon, dung dịch trong clorofooc, được chuẩn bị như sau: hoà tan 0,1 g dithizon vào bình định mức dung tích 100 ml chứa 30 ml clorofooc. Thêm clorofooc đến vạch mức, lắc đều. Dung dịch được bảo quản trong chai mầu nâu ở nhiệt độ thấp có lớp axit sunfuric ở trên. Khi dùng, hút 0,50 ml, pha loãng với 25 ml clorofooc;


Dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn được chuẩn bị như sau: cân 1,3537 g thuỷ ngân ( II ) clorua cho vào bình định mức dung tích 1000 ml. Hoà tan trong khoảng 300 ml nước, thêm nước đến vạch và lắc đều. Pha loãng dung dịch trên 100 lần sẽ có dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn chứa 0,01 mg Hg trong 1 ml;


Kali pemaganat, dung dịch 0,2 N;


Axit oxalic, dung dịch 5 %;


Natri nitrat, dung dịch không chứa thuỷ ngân, chuẩn bị như sau: cân 21,2 g natri nitrat, hoà tan trong 100 ml nước, thêm vào 10 ml dung dịch đệm axetat, thêm nước đến vạch mức 250 ml. Chuyển hết dung dịch sang phễu chiết 500 ml. Dùng dithizon để chiết thuỷ ngân cho đến khi màu của dung dịch không thay đổi khi cho lượng dithizon mới vào. Dung dịch được rửa bằng clorofooc, sau đó đun nhẹ tách đuổi hoàn toàn clorofooc.


Giấy đo pH;


Amoni hidroxit, dung dịch 10 %.


 4. TIẾN HÀNH THỬ


 4.1. Chuẩn bị dung dịch tiêu chuẩn


Sau khi cho vào 4 cốc thuỷ tinh chịu nhiệt loại dung tích 100 ml, mỗi cốc 25 ml natri nitrat, thêm lần lượt 0; 0,5; 1,0; 1,5 ml dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn, thêm 0,5 ml axit nitric, đun sôI và cho vào 0,1 ml kali pemanganat, lại đun sôi tiếp trong 3 phút, các bước tiếp theo giống như phần chuẩn bị mẫu thử.


 4.2. Chuẩn bị mẫu và tiến hành thử


Dùng pipat hút 5 ml dung dịch mẫu đã chuẩn bị theo điều 1.4, cho vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt dung tích 100 ml, thêm vào 10 ml nước. Cẩn thận trung hoà bằng axit nitric đến pH = 4 theo giấy pH, thêm dư 0,5 ml axit nitric, đun sôi. Thêm vào 0,1 ml kali pemanganat, tiếp tục đun sôi 3phút.


Sau đó vừa khuấy, vừa thêm từng giọt axit oxalic cho đến khi dung dịch mất màu, đun sôI tiếp khoảng 1 phút, làm lạnh dung dịch đến nhiệt độ phòng, trung hoà dung dịch bằng amoni hidroxit đến pH= 4, rồi chuyển hết dung dịch sang phễu chiết. Thêm vào 2 ml dung dịch trilon B, dung dịch đệm axetic, lắc đều trong 1 phút.


Tiến hành chiết thuỷ ngân hai lần, mỗi lần cho vào dung dịch mẫu 1 ml dung dịch dithizon trong clorofooc, lắc đều 2-3 phút. Để yên cho dung dịch phân lớp, tách lớp clorofooc vào ống so màu có dung tích 25 ml, tiến hành so màu với dãy dung dịch tiêu chuẩn trên nền trắng sữa.


 5. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ


 5.1 Hàm lượng thuỷ ngân ( X ), tính bằng phần trăm theo công thức :
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 trong đó :


M – lượng mẫu thử, tính bằng g;


a- lượng thuỷ ngân trong dung dịch tiêu chuẩn có màu tương ứng với màu của dung dịch thử, tính bằng g;

3.2 Két quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai kết quả xác định song song, khi chênh lệch không vượt quá 10 % so với giá trị nhỏ nhất.
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NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT- BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN
Sodium hidroxide technical-Marking transportation and storage

1. Natri hidroxit kỹ thuật ở dạng dung dịch khi bắn vào da sẽ gây ra bỏng mắt sẽ gây hỏng niêm mạc vì vậy khi thao tác, đóng thùng, vận chuyển cần phảI tuân theo các quy định vế an toàn.


2. Natri hidroxit kỹ thuật bảo quản trong thùng chứa bằng sắt có nắp kín. Trước khi xuất đI các nơI tieu thụ, phải phân tích kiểm tra chất lượng natri hidroxit theo tiêu chuẩn đã quy định.


3. Trên mỗi thúng chứa hoặc lô hàng phải có nhãn ghi bằng sơn chịu kiềm:


Tên xí nghiệp sản xuất;


Tên gọi sản phẩm


Số hiệu lô hàng;


Khối lượng lô hàng;


Số hiệu tiêu chuẩn.


Cho phép ghi nhãn lên giấy được bọc trong túi polyetylen kín trong trường hợp không có sơn chịu kiềm.


4. Mỗi một lô hàng khi xuất xưởng cần phảI có phiếu chứng nhận chất lượng sản phẩm kềm theo :


Tên bộ chủ quản;


Tên xí nghiệp sản xuất;


Số hiệu lô hàng;


Nhãn và loại sản phẩm


Ngày xuất xưởng;


Các chỉ tiêu chất lượng đã kiểm tra theo tiêu chuẩn;


Số hiệu tiêu chuẩn.


5. Natri hidroxit kỹ thuật có thể vận chuyển bằng xitec hoặc đóng thùng bằng thép, thùng bằng P.V.C hoặc thùng polyetylen cùng có khung gỗ hay sắt bảo vệ. Trên mặt các thùng chứa phảI ghi: chất ăn mòn da- NaOH bằng sơn màu với vỏ thùng chứa.


Natri hidroxit kỹ thuật còn được bơm đicác nhà máy tiêu thụ gần nơi sản xuất bằng đường ống , sau mỗi lần bơm phải thông ống bằng nước. Nếu có điều kiện và do nhu cầu sản xuất phải bơm liên tục natri hidroxit thì phảI đặt đường ống dẫn natri hidroxit bên cạnh ống dẫnơhi nóng để tránh kết tinh muối.
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NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT-PHƯƠNG PHÁP SO MÀU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI SUNFAT
Sodium hidroxide technical-Method of test for sodium sulfate content

Tiêu chuẩn n ày quy định phương pháp so độ đục xác định hàm lưọng natri sunfat từ 0,01% đến 0,1 %.


1.QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Khi tiến hành phân tích nếu không có quy định nào khác, phải dùng thuốc thử loại “ tinh khiết phân tích – TKPT” , và nước cất theo TCVN 2117-71


1.2 Lấy mẫu theo TCVN 3794-83


2. NGUYÊN TẮC


So độ đục của mẫu thử với dung dịch tiêu chuẩn do tác dụng của ion bari và ion sunfat.


3. DUNG DỊCH VÀ THUỐC THỬ


Axit clohidric, dung dịch có d= 1,1 g;


Natri clorua, dung dịch 20 %;


Bari clorua, dung dịch 20 %;


Giấy chỉ thị côngô;


Dung dịch sunfat tiêu chuẩn, chuẩn bị theo TCVN 1056-71, chứa 0,1 mg SO4-2 trong 1 ml.


4. TIẾN HÀNH THỬ


4.1 Chuẩn bị dãy dung dịch tiêu chuẩn


Cho vào 6 ống so độ đục loại dung tích 50 ml lần lượt: 10 ml nước, 7 ml natri clorua, 1 ml axit clohydric , 4 ml bari clorua và thêm lượng sunfat theo thứ tự: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30 ml, thêm nước tới vạch, lắc đều và để yên trong 3 giờ.


4.2 Chuẩn bị mẫu thử


Cân 10 g mẫu đã lấy theo điều 1.2 với độ chính xác 0,01 g. Hoà tan mẫu vào cốc đốt trong 100 ml nước. Trung hoà cẩn thận mẫu bằng axit clohidric với chỉ thị công gô đỏ. Cho dư 2 ml axit clohidric. Đun sôi, làm lạnh đến nhiệt độ phòng. Chuyển hết mẫu sang bình định mức dung tích 250 ml, thêm nước đến vạch và lắc đều. Nếu dung dịch bị vẩn đục thì lọc giấy lọc vào bình khô, sạch.


Dùng pipet hút 10 ml dung dịch mẫu vừa chuẩn bị cho vào ống so độ đục dung tích 50 ml. Thêm vào 4 ml dung dịch bari clorua, thêm nước đến vạch, lắc đều và để yên. Sau 3 giờ, đem so độ đục với dãy dung dịch tiêu chuẩn.


5. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ


5.1 Hàm lượng natri sunfat ( X) được tính bằng phần trăm theo công thức:
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trong đó :


a- lượng sunfat trong ống tiêu chuẩn có độ đục tương đương với ống mẫu, tính bằng mg;


M- khối lượng mẫu thử, tính bằng g;


1,4971- hệ số chuyển từ sunfat sang natri sunfat


5.2 Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai kết quả xác định song song, khi chênh lệch không vượt quá 5 % so với kết quả nhỏ nhất.
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NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT-PHƯƠNG PHÁP PHỨC CHẤT XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG CANXI VÀ MAGIÊ
Sodium hidroxide technical-Method of test for calcium and magnesium contents

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phức chất xác định tổng hàm lưọng canxi và magiê với lượng trên 0,0015 % 


1.QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Khi tiến hành thử, nếu không có quy định nào khác, phải dùng thuốc thử loại “ tinh khiết phân tích – TKPT” , và nước cất theo TCVN 2117-71


1.2 Lấy mẫu theo TCVN 3794-83


2. NGUYÊN TẮC


Dùng phức chất trilon B chuẩn độ canxi và magiê với chỉ thị eriocrom T đen. Để dễ nhận biết điểm tương đương thêm vào dung dịch thử một thể tích xác định dung dịch so sánh chứa magiê.


3.THUỐC THỬ VÀ DUNG DỊCH 


Eriocrom T đen, được chuẩn bị như sau: tán cẩn thận 0,5 g với 50 g natri clorua.


Axit clohidric, dung dịch có d = 1.19


Dung dịch đệm, chuẩn bị theo TCVN 1055-71


Magiê, dung dịch so sánh có nồng độ 0,01 M chuẩn bị như sau:


Cân 0,2432 g magiê dưới dạng vỏ bào đem rửa cận thận bằng rượu etylic rồi sấy khô. Đun nóng magiê rồi cẩn thận cho từng giọt axit clohidric để hoà tan magiê. Sau khi tan hết thì chuyển hoàn toàn dung dịch sang bình định mức dung tích 1 lit, thêm nước cất đến vạch mức, lắc đều.


Trilon B, dung dịch tiêu chuẩn 0,01 M.


4. TIẾN HÀNH THỬ


Cân 20 g mẫu đã lấy theo điều 2.2 với độ chính xác 0,1 g. Chuyển hết mẫu sang bình nón có dung tích 500 ml. Dùng axit clohidric để trung hoà theo giấy chỉ thị tổng hợp. Thêm vào 20 ml dung dịch đệm pH = 10 rồi thêm chính xác 5 ml dung dịch so sánh magiê và 0,1 g chỉ thị eriocrom T đen. Tiến hành chuẩn bằng dung dịch trilon B từ ống nhỏ giọt vi lượng đến khi dung dịch chuyển sang màu xanh sáng.


5. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ


5.1 Tổng hàm lượng canxi và magiê ( X) tính theo phần trăm theo công thức :
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Trong đó :


V1 – lượng dung dịch trilon B nồng độ đúng 0,01 M tiêu tốn trong khi chuẩn


V2 – Lượng dung dịch so sánh magiê, tính bằng ml;


M – lượng mẫu thử, tính bằng g;


0,0004- lượng canxi ứng với 1 ml dung dịch trilon B 0,02.


5.2 Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai kết quả xác định song song, khi chênh lệch giữa các kết quả đó không vượt quá 20 % so với giá trị nhỏ nhất.
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TCVN 3797 - 83

NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT- PHƯƠNG PHÁP SO MÀU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT
Sodium hidroxide technical- Photometric method of test for iron content

Tiêu chuẩn n ày quy định phương pháp so màu xác định hàm lưọng sắt chuyển ra sắt ( III ) oxit.


1.QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Khi tiến hành phân tích nếu không có quy định nào khác, phải dùng thuốc thử loại “ tinh khiết phân tích –TKPT” , và nước cất theo TCVN 2117-71


1.2 Lấy mẫu theo TCVN 3794-83


1.3 Chuẩn bị mẫu theo điều 1.3 TCVN 3795-83


2. NGUYÊN TẮC


Trong môi trường axit, ion sắt (III) tạo với ion CNS- phức màu đỏ, đem so màu bằng mắt dung dịch mẫu với dung dịch tiêu chuẩn.


3.DUNG DỊCH, THUỐC THỬ VÀ DỤNG CỤ


Axit nitric, dung dịch có d= 1,2


Axit clohidric, dung dịch có d= 1,19


Axit sunfuric, dung dịch 20 %


Amoni sunfũâynua, dung dịch 10 %;


Rượu izoamilic, tinh cất


Dung dịch sắt(III )tiêu chuẩn, chuẩn bị theo TCVN 1056-71, chứa 0,01mg Fe +3 hoặc 0,0143 mg Fe2O3 trong 1 ml;


Giấy quỳ;


Ống so màu hình trụ, dung tích 50 ml.


4.TIẾN HÀNH THỬ


Dùng pipet hút 10 ml dung dịch mẫu đã chuẩn bị theo điều 1.3, cho vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt dung tích 100 ml cẩn thận trung hoà bằng axit clohidric với chỉ thị giấy quỳ, thêm 5-6 giọt axit nitric, đun sôi khoảng 5 phút. Chuyển hết dung dịch sang bình định mức dung tích 250 ml, thêm nước tới vạch và lắc đều.


Dùng pipet hút 25 ml dung dịch mẫu vừa chuẩn bị cho vào ống so màu hình trụ dung tích 50 ml, thêm 0,5 ml axit nitric, 0,5 ml axit sunfuric, 10 ml amoni sunfuaxyanua, 10 ml rượu izoamylic, thêm nước tới vạch., lắc đều. 


Trong 7 ống so màu hình trụ khác có cùng dung tích, kích thước cho vào 25 ml nước cất, tất cả các hoá phẩm, thuốc thử cho thêm vào giống hệt như ống mẫu và cho thêm thứ tự: 0,5 ml; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 và 3,5 ml dung dịch tiêu chuẩn sắt. Sau đó thêm nước đến vạch mức và lắc đều. Rồi tiến hành so với màu ống mẫu với dãy tiêu chuẩn.


5.TÍNH TOÁN KẾT QUẢ


5.1 Hàm lượng sắt (III) chuyển ra sắt (III) oxit ( X) tính bằng phần trăm, theo công thức:
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Trong đó : V – lượng dung dịch sắt (III) tiêu chuẩn cho vào ống so màu tiêu chuẩn có cương độ màu giốn ống mẫu, tính bằng ml;


0,0000143 – lượng sắt ( III) oxit tương ứng với 1 ml dung dịch sắt tiêu chuẩn, tính abừng g.


5.2 Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai kết quả xác định song song khi chênh lệch không vượt quá 2 % so với kết quả nhỏ nhất.
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NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU
Sodium hidroxide technical Method of sampling

TCVN 3794-83


1. Khi tiến hành lấy mẫu phải tuân thủ các quy định chung về lấy mẫu các sản phẩm hoá học trong TCVN 1694-75, có thêm các quy định sau:


2. Chất lượng lô hàng được xác định trên cơ sở mẫu trung bình lấy ở mỗi lô hàng


3. Lô hàng là lượng natri hidroxit lỏng thuộc cùng một loại sản xuất ở cùng một nhà máy, đóng trong cùng một loại bao bì, có cùng một ký nhãn hiệu, có cùng giấy chứng nhận chất lượng, giao nhận cùng một lúc và không quá 10 tấn.


4. Dụng cụ lấy mẫu bằng thuỷ tinh bền kiềm hoặc thép không rỉ, không bị nhiễm bẩn và khô. Khi lấy mẫu, phải lấy ở ba vị trí có độ cao khác nhau của dụng cụ chứa, trên cách bề mặt 10 cm; dưới cách đáy 1/4 chiều cao thiết bị chứa và chính giữa.


5. Lấy mẫu ở 5 % số đơn vị chứa. Đối với lô hàng nhỏ có số đơn vị chứa dưới 5, phải lấy mẫu ở từng đơn vị chứa.


6. Mẫu lấy được ở các đơn vị chứa, bỏ chung lại, đem trộn đều. Tổng lượng mẫu không được ít hơn 0,5 lít, chia mẫu làm hai phần, một phần dùng để phân tích, phần còn lại lưu để sử dụng lúc cần phân tích trọng tài. Cho mẫu vào bình thuỷ tinh chịu kiềm hoặc bình polietylen có nút kín nếu để mẫu lưu, niêm phong và có nhãn ghi:


Tên xí nghiệp sản xuất;


Tên gọi sản phẩm;


Số liệu lô hàng;


Thời gian và nơi lấy mẫu;


Họ và tên người lấy mẫu;


7. Khi lấy mẫu phải đeo kính bảo hiểm, đi găng tay và ủng cao su.



_1318405355.doc
TCVN 3795-83

NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT- PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI HIDROXIT TỔNG LƯỢNG BAZƠ VÀ NATRI CACBONAT
Sodium hidroxide technical Method of test for sodium hidroxide, total of alkaline and sodium carbonate contents

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn độ xác định natri hidroxit với hàm lượng lớn hơn 10 %, tổng lượng bazơ trên 10 % và natri cacbonat trong khoảng từ 0,1 % đến 3 %.


1 . QUY ĐỊNH CHUNG 


1.1.Khi tiến hành thử nếu không có chỉ dẫn nào khác, phải dùng thuốc thử loại “ tinh khiết phân tích “ ( TKPT) và nước cất theo TCVN 2117-77.


1.2 Lấy mẫu theo TCVN 3794-83


1.3. Để tiến hành thử, phải chuẩn bị dung dịch theo quy định dưới đây:


Cân 60 g mẫu trong cốc cân có nút kín với độ chính xác 0,01 g, chuyển hết mẫu cân sang bình định mức dung tích 1 lit. thêm nước cất đến vạch mức, lắc đều.


Chứa dung dịch vào chai polyetylen khô, sạch, có nút kín khi để mẫu lưu


2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỌNG NATRI HIDROXIT


2.1. Nguyên tắc


Dùng dung dịch axit clohidric để chuẩn độ tổng lượng bazơ trong dung dịch với chỉ thị metyl da cam. Hàm lưọng natri hidroxit là hiệu của tổng lượng bazơ và hàm lượng natri cacbonat được xác định theo 3.4.2.


2.2. Thuốc thử và dung dịch


Axit clohidric, dung dịch 1 N


Metyl da cam, dung dịch 0,1 % trong nước.


2.3. Tiến hành thử


Dùng pipet hút 50 ml dung dịch đã chuẩn bị theo điều 1.3 cho vào bình nón dung tích 250 ml, thêm 2 giọt metyla da cam rồi chuẩn độ với dung dịch axit clohidric đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.


2.4. Tính toán kết quả


2.4.1 Hàm lượng natri hidroxit ( X) tính bằng phần trăm theo công thức:
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trong đó:


 V-lượng dung dịch axit clohidric 1 N tiêu tốn khi chuẩn độ, tính bằng ml;


 M-khối lượng mẫu thử, tính bằng g;


 X2- hàm lượng natri cacbonat xác định được theo điều 3.4.2;


 0,04-lượng natri hidroxit tương ứng với 1 ml dung dịch axit clohidric đúng 1 N, tính bằng g;


 0,7547- hệ số tính chuyển natri cacbonat ra natri hdroxit.


2.4.2 Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai kết quả xác định song song khi chênh lệch giưã các kết quả đó không vượt quá 0,5 % so với kết quả nhỏ nhất.


3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG BAZƠ VÀ NATRI CACBONAT


3.1. Nguyên tắc


Dùng axit clohidric chuẩn độ mẫu thử với chỉ thị fenolftalein, sau đó với chỉ thị metyla da cam. Lần chuyển màu theo chỉ thị fenolftalein tương ứng với lượng natri hydroxit và một nửa lượng natri cacbonat.


3.2. Thuốc thử và dung dịch


Axit clohidric, dung dịch 0,1 N và 1N,


Fenolftalein, dung dịch 0,1 % trong rưọu etylic;


Metyl da cam. dungdịch 0,1 % trong nước;


Nước cất không chứa cacbon dioxit chuẩn bị theo TCVN 1055-71.


3.3. Tiến hành thử


Dùng pipet hút 50 ml đã chuẩn bị theo điều 1.3, cho vào bình nón dung tích 500 ml, thêm vào khoảng 50 ml nước cất không chứa cacbon dioxit. Sau đó thêm 3 giọt dung dịch fenolftalein. Dùng axit clohidric 1 N chuẩn độ đến mất màu. Xác định gần đúng lượng axit clohidric 1 N tiêu tốn.


Dùng pipet hút 50 ml dung dịch đã chuẩn bị theo điều 1.3. cho vào bình nón dung tích 500 ml, thêm 50 ml nước cất không chứa cacbon dioxit. Dùng dung dịch axit clohidric 1 N để chuẩn độ với fenolftalein đến khi kết thúc ( lượng axit clohidric 1 N để chuẩn nhỏ hơn 0,5 ml đến 1 ml so với lần chuẩn dộ trước) thì dừng lại. Dùng axit clohidric 0,1 N chuẩn độ tiếp cho đến khi kết thúc. Lượng axit clohidric tiêu tốn V2 ( Kể cả lượng axit clohidric 0,1 N sau khi đã quy về 1 N). Thêm 2 giọt dung dịch chỉ thị metyla dacam rồi tiếp tục chuẩn cho đến lúc màu chuyển từ vàng sang vàng đỏ da cam ( V1).


3.4. Tính toán kết quả


3.4.1. Tổng lượng bazơ ( X1) chuyển ra natri hydroxit, tính bằng phần trăm theo công thức:




[image: image3.wmf]M


80


 


.


 


V1


50


100


 


1000.


 


0,04.


 


.


 


V1


 


1


=


=


X




3.4.2. Hàm lượng natri cacbonat ( X2) tính bằng phần trăm theo công thức:
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trong đó:


V1- lượng dung dịch axit clohydric tiêu tốn trong quá trình chuẩn độ dung dịch thử với chỉ thị fenolftalein và metyla da cam tính bằng ml;


V2- lượng dung dịch axit clohydric tiêu tốn trong quá trình chuẩn độ dung dịch thử với chỉ thị fenolftalein tính bằng ml;


M- khối lượng mẫu thử, tính bằng g;


0,04- lượng natri hydroxit tương ứng với 1 ml dung dịch axit clohydric đúng 1N, tính bằng g.


3.4.3 Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của ít nhất hai kết quả xác định song song khi chênh lệch giưã các kết quả đó không vượt quy định:


đối với natri hydroxit 0,5 %


đối với natri cacbonat 5 %


so với kết quả nhỏ nhất
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TCVN 3793 – 83

NATRI HYDROXIT KỸ THUẬT YÊU CẦU KỸ THUẬT
Sodium hydroxide technical  Technical requirements TCVN 3793-83

Tiêu chuẩn này quy dịnh yêu cầu kỹ thuật của natri hidroxit kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn với điện cực thuỷ ngân hoặc điện cực grafit có màng ngăn.


Công thức hoá học : NaOH


Khối lượng phân tử: 39,97 ( theo khối lượng nguyên tử quốc tế năm 1967)


I. PHÂN LOẠI


Tuỳ theo phương pháp sản xuất, natri hydroxit kỹ thuật được chia làm ba loại: natri hydroxit kỹ thuật sản xuất theo phương pháp điện cực thuỷ ngân, natri hydroxit kỹ thuật sản xuất theo phương pháp màng ngăn loại A và loại B.


2. YÊU CẦU KỸ THUẬT


2.1. Các chỉ tiêu chất lượng của natri hydroxit kỹ thuật phải phù hợp với mức và yêu cầu quy định trong bảng sau( xem trang 2 )


2.2. Các chỉ tiêu từ 7 đến 12 là những chỉ tiêu khuyến khích áp dụng


3. PHƯƠNG PHÁP THỬ


Theo TCVN 3794-83 4 TCVN 3805-83 


		Tên các chỉ tiêu

		Mức các chỉ tiêu



		

		Phương pháp điện cực thuỷ ngân

		Phương pháp màng ngăn



		

		

		Loại A

		Loại B



		1. Dạng bên ngoài và màu sắc

		Dung dịch trong suốt hoặc có màu tím xanh nhạt



		2. Hàm lượng natri hidroxit (NaOH) tính bằng % không lớn hơn

		40

		34

		30



		3. Hàm lượng natri cacbonatt ( Na2CO3) tính bằng % không lớn hơn

		0,6

		1,0

		1,0



		4. Hàm lượng natri clorua ( NaCl) tính bằng % không lớn hơn

		0,05

		2,6

		5,0



		5. Hàm lượng sắt chuyển ra sắt III oxit ( Fe2O3) tính bằng % không lớn hơn

		0,015

		0,04

		0,04



		6. Hàm lượng natri clorat ( NaClO3) tính bằng % không lớn hơn

		0,01

		0,2

		0,3



		7. Hàm lượng sunfat ( SO42+) tính bằng % không lớn hơn

		0,03 

		không quy định



		8. Hàm lượng canxi ( Ca); magiê( Mg) tính bằng % không lớn hơn

		0,006 

		không quy định



		9. Hàm lượng kim loại nặng thuộc nhóm hydro sunfua (H2S) chuyển ra chì tính bằng % không lớn hơn

		0,003 

		không quy định



		10. Hàm lượng axit silixic (H2SiO3) tính bằng % không lớn hơn

		0,01

		 không quy định



		11. Hàm lượng nhôm chuyển ra nhôm oxit ( Al2O3) tính bằng % không lớn hơn

		0,01

		không quy định



		12. Hàm lượng thuỷ ngân ( Hg) tính bằng % không lớn hơn

		0,00125

		không quy định






